
Nam Nữ
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khảo
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Điểm 

Trung

Bình

1 Bùi Thị Chinh 04/07/1995 Bỏ thi

2 Nguyễn Hải Hường 31/12/2003 Con TB 5 87,5 85,5 86,5 91,5 Trúng tuyển

1 Dương Thị Thu Phương 16/8/2001 90,0 89,5 89,8 89,8 Trúng tuyển

1 Đoàn Thị Ngọc Hà 08/11/2001 92,0 91,0 91,5 91,5 Trúng tuyển

2 Nguyễn Hữu Thị Quỳnh 16/12/1995 57,0 57,5 57,3 57,3 Không trúng tuyển

1 Hoàng Thị Hồng Minh 15/12/2002 86,0 85,0 85,5 85,5 Trúng tuyển

Giáo viên Văn hóa

Trường Tiểu học An Hưng: 01 chỉ tiêu

Trường Tiểu học Bạch Đằng: 01 chỉ tiêu

UBND QUẬN HỒNG BÀNG

HĐTD VIÊN CHỨC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KẾT QUẢ KIỂM TRA, SÁT HẠCH VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2025 (BẬC TIỂU HỌC) 

(Kèm theo Thông báo số   5194/TB-HĐTD ngày 31/5/2025 của HĐTD viên chức Giáo dục và Đào tạo)
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Trường Tiểu học Hùng Vương: 01 chỉ tiêu

Trường Tiểu học Nguyễn Huệ: 01 chỉ tiêu
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Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương: 01 chỉ tiêu

1 Trần Thị Nhung 20/11/1990 55,0 55,0 55,0 55,0 Không trúng tuyển

2 Phạm Thị Phương 14/03/2001 Bỏ thi

3 Bùi Thị Thùy 11/01/1997 87,0 88,0 87,5 87,5 Trúng tuyển

1 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 28/6/1993 Con TB 5 82,0 86,5 84,3 89,3 Trúng tuyển

1 Nguyễn Thị Hoa 07/03/2000 75,0 78,5 76,8 76,8 Trúng tuyển

1 Lê Thị Thu Hằng 30/12/1987 70,0 70,0 70,0 70,0 Trúng tuyển

1 Phạm Thị Linh Chi 16/11/2003 72,0 76,5 74,3 74,3 Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Liên 09/07/1999 70,0 70,5 70,3 70,3 Trúng tuyển

Trường Tiểu học An Hưng: 01 chỉ tiêu

Trường Tiểu học An Hồng: 01 chỉ tiêu

Trường Tiểu học Đại Bản I: 01 chỉ tiêu

Trường Tiểu học Đại Bản II: 02 chỉ tiêu

Giáo viên Tiếng anh
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1 Nguyễn Thị Mỹ 17/10/1980 74,0 80,0 77,0 77,0 Trúng tuyển

1 Vũ Thị Quế Châu 10/12/2003 83,5 83,5 83,5 83,5 Trúng tuyển

2 Tô Thị Hải Yến 08/02/2002 76,0 75,5 75,8 75,8 Trúng tuyển

1 Hòa Thị Mai An 14/11/1992 62,0 62,0 62,0 62,0 Không trúng tuyển

2 Trịnh Đức Hạnh 01/02/1992 79,5 79,0 79,3 79,3 Trúng tuyển

3 Hoàng Minh Thúy 17/2/1998 80,5 80,0 80,3 80,3 Trúng tuyển

1 Hoàng Mai Giang 19/11/2001 75,0 75,0 75,0 75,0 Trúng tuyển

2 Phạm Thu Phương 03/01/2000 33,0 33,5 33,3 33,3 Không trúng tuyển

Trường Tiểu học Hùng Vương: 02 chỉ tiêu

Trường Tiểu học Nguyễn Huệ: 01 chỉ tiêu

Trường Tiểu học Bạch Đằng: 02 chỉ tiêu

Trường Tiểu học Trần Văn Ơn: 01 chỉ tiêu
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1 Phương Thị Chang 10/07/1987 93,0 93,0 93,0 93,0 Trúng tuyển

2 Nguyễn Xuân Tường 19/8/1986 79,0 79,0 79,0 79,0 Không Trúng tuyển

1 Nguyễn Khắc Mạnh Hà 15/8/1981 92,0 92,0 92,0 92,0 Trúng tuyển

Giáo viên Tin học

Trường Tiểu học Bạch Đằng: 01 chỉ tiêu

Trường Tiểu học Nguyễn Huệ: 01 chỉ tiêu
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